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   TÒA ÁN NHÂN DÂN 

       TỈNH ĐẮK LẮK 

Bản án số: 259/2018/HS-PT 

Ngày: 16 - 8 -2018 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Tấn Đức 

Các Thẩm phán: Ông Nguyễn Văn Chung và bà Lê Thị Tùng               

Thư ký phiên tòa: Bà Trần Ái Vân - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk. 

 Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk tham gia phiên tòa: Bà Lê Thị 

Bích Thủy - Kiểm sát viên. 

Ngày 16 tháng 8 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk, xét xử 

phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 223/2018/TLPT-HS ngày 05-7-2018 

đối với bị cáo Phan Thanh C, do có kháng cáo của bị cáo đối với Bản án hình sự sơ 

thẩm số 47/2018/HS-ST, ngày 04-6-2018 của Tòa án nhân dân huyện Ea H’leo, tỉnh 

Đắk Lắk. 

Họ và tên: Phan Thanh C, sinh ngày 08/6/1989, tại tỉnh Đắk Lắk; nơi đăng 

ký Hộ khẩu thường trú và chỗ ở hiện nay: Buôn B, thị trấn E, huyện H, tỉnh Đắk 

Lắk; Nghề nghiệp: Làm nông; Trình độ học vấn: 10/12; Con ông: Phan Duy L; Con 

bà: Ngô Thị N; Tiền án: Không; Tiền sự: Không; Nhân thân: Ngày 06/11/2007, bị 

Toà án nhân dân huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk, tuyên phạt 6 tháng 4 ngày tù; Ngày 

22/6/2009 bị Toà án nhân dân huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk tuyên phạt 18 tháng 

tù; Ngày 03/12/2010, bị Toà án nhân dân huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hoá tuyên 

phạt 6 tháng 14 ngày tù cũng đều về tội: “Trộm cắp tài sản” theo khoản 1 Điều 138 

Bộ luật hình sự năm 1999. Bị cáo được tại ngoại (Có mặt tại phiên tòa). 

Trong vụ án có người bị hại là ông Trương Công M và bà Lê Mỹ H, tuy nhiên 

người bị hại không có kháng cáo và không liên quan đến việc kháng cáo. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau:  

Do mâu thuẫn trong việc vay nợ tiền giữa gia đình Phan Thanh C và Nguyễn 

Lê N nên vào khoảng 17 giờ ngày 15/10/2017, Phan Thanh C lấy 01 cái Cuốc xạc 

có cán bằng tre dài 1,2m, lưỡi bằng kim loại và 01 típ sắt dài 65cm, đường kính 

02cm bỏ lên xe ô tô biển số 47A-162.84 rồi điều khiển xe đi đến quán Karaoke H ở 

Buôn H, xã E, huyện H do ông Trương Công M và bà Lê Mỹ H làm chủ sở hữu (ông 
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M là cha dượng, bà H là mẹ đẻ của Nguyễn Lê N). Tại đây, Phan Thanh C đã dùng 

01 cái Cuốc xạc đập vào 02 tấm cửa kính của phòng tiếp tân quán Karaoke làm lưỡi 

Cuốc bị tuột khỏi cán, nên C tiếp tục lấy 01 típ sắt đập phá tài sản của ông Minh làm 

hư hỏng: 01 Camera 360 Wifi; 01 chậu cảnh bằng đất nung đường kính 40cm; 01 

ghế gỗ kích thước: (40 x 40 x 80)cm; 01 bàn nhựa màu đỏ kích thước: (43 x 63 x 

50)cm; 01 tấm kính mặt bàn kích thước: ( 60 x 60)cm, dày 1cm; 01 tấm kính mặt 

bàn kích thước: (90 x 60)cm, dày 01cm; 01 tấm kính cửa kích thước: (83 x 195)cm; 

dày 0,8cm; 01 tấm kính cửa, có kích thước (83 x 195)cm, dày 0,8cm. 

Tại bản kết luận định giá tài sản số: 988/BB-ĐGTS ngày 30/10/2017, của Hội 

đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện H kết luận: Giá trị tài sản bị thiệt 

hại nói trên là 3.006.000 đồng. 

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 47/2018/HSST ngày 04-6-2018 của Tòa án 

nhân dân huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk quyết định:  

Tuyên bố: Bị cáo Phan Thanh C phạm tội “Hủy hoại tài sản”. Áp dụng khoản 

1 Điều 178 Bộ luật hình sự năm 2015; các điểm b, h, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ 

luật hình sự năm 2015. Xử phạt bị cáo Phan Thanh C 06 tháng tù. Thời hạn tù tính 

từ ngày bị bắt thi hành án.  

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn quyết định về trách nhiệm dân sự, xử lý vật 

chứng, án phí và tuyên quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật. 

Ngày 05/6/2018, bị cáo Phan Thanh C có đơn kháng cáo với nội dung xin 

được hưởng án treo. 

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Phan Thanh C giữ nguyên nội dung kháng 

cáo và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của bị cáo đúng như nội dung vụ án đã 

được tóm tắt nêu trên. 

Quá trình tranh luận, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã đánh 

giá tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo và cho rằng bản án hình sự sơ 

thẩm xét xử bị cáo Phan Thanh C về tội “Hủy hoại tài sản” theo khoản 1 Điều 178 

Bộ luật hình sự năm 2015 là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Mức 

hình phạt 06 tháng tù mà bản án sơ thẩm đã xử phạt đối bị cáo là thỏa đáng, tương 

xứng với tính chất mức độ do hành vi phạm tội mà bị cáo gây ra. Án sơ thẩm đã áp 

dụng đầy đủ các tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo. Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo không 

cung cấp thêm tình tiết giảm nhẹ nào mới, nên kháng cáo của bị cáo là không có cơ 

sở chấp nhận. Đại diện Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm: Căn cứ 

điểm a khoản 1 Điều 355, Điều 356 của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015, không 

chấp nhận kháng cáo của bị cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm về hình phạt, xử phạt 

bị cáo Phan Thanh C 06 tháng tù. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có 

kháng cáo, kháng nghị, đã có hiệu lực kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 
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Bị cáo không tranh luận gì, bào chữa gì, bị cáo nói lời sau cùng đề nghị Hội 

đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Lời khai của bị cáo Phan Thanh C tại phiên tòa phúc thẩm là phù hợp với 

lời khai của bị cáo tại Cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa sơ thẩm và phù hợp 

với các tài liệu, chứng cứ khác đã được thu thập trong hồ sơ vụ án. Như vậy, đã có 

đủ cơ sở kết luận: Do mâu thuẫn trong việc vay nợ tiền giữa gia đình Phan Thanh C 

và Nguyễn Lê N nên vào khoản 17 giờ ngày 15/10/2017, Phan Thanh C đã có hành 

vi dùng 01 cái cuốc xạc đập phá tài sản của ông Trương Công M. Hậu quả làm ông 

M bị thiệt hại các tài sản với tổng giá trị là 3.006.000 đồng. Do đó, bản án sơ thẩm 

đã xét xử bị cáo Phan Thanh C về tội “Hủy hoại tài sản” theo quy định tại khoản 1 

Điều 178 của Bộ luật hình sự năm 2015 là có căn cứ và đúng người, đúng tội, đúng 

pháp luật. 

[2] Đối với kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo, Hội đồng xét xử xét 

thấy: Mức hình phạt 06 tháng tù mà bản án sơ thẩm xử phạt đối với bị cáo Phan 

Thanh C là thỏa đáng và tương xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội mà bị 

cáo đã thực hiện. Bản án sơ thẩm đã áp dụng đầy đủ tình tiết giảm nhẹ mà bị cáo 

được hưởng. Bị cáo là người có nhân thân xấu, đã nhiều lần bị kết án, không lấy đó 

làm bài học rút kinh nghiệm mà vẫn tiếp tục phạm tội, nên cần áp dụng hình phạt 

nghiêm minh đối với bị cáo. Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo không cung cấp thêm 

được tình tiết giảm nhẹ nào mới, quyết định của bản án sơ thẩm là có căn cứ pháp 

luật. Do đó, không có căn cứ để chấp nhận kháng cáo của bị cáo mà cần giữ nguyên 

hình phạt của bản án sơ thẩm đối với bị cáo là phù hợp 

 [3] Về án phí: Do kháng cáo không được chấp nhận nên bị cáo Phan Thanh 

C phải chịu án phí hình sự phúc thẩm theo quy định. 

[4] Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị 

đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Vì các lẽ trên,  

QUYẾT ĐỊNH: 

[1] Căn cứ vào điểm a khoản 1 Điều 355, Điều 356 của Bộ luật tố tụng hình 

sự năm 2015.  

Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Phan Thanh C - Giữ nguyên Bản án 

hình sự sơ thẩm số: 47/2018/HS-ST, ngày 04-6-2018 của Tòa án nhân dân huyện Ea 

H’leo, tỉnh Đắk Lắk. 
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Áp dụng khoản 1 Điều 178; điểm b, h, s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật hình sự 

năm 2015. Xử phạt: Bị cáo Phan Thanh C 06 (sáu) tháng tù về tội “Hủy hoại tài 

sản”, thời hạn tù tính từ ngày bị cáo bị bắt đi thi hành án. 

[2] Về án phí: Áp dụng Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14, ngày 30-12-

2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, 

quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.  

Bị cáo Phan Thanh C phải chịu 200.000 đồng án phí Hình sự phúc thẩm.  

[3] Các quyết định khác của Bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị 

tiếp tục có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

Nơi nhận: 

- TAND tối cao; 

- TAND Cấp cao tại Đà Nẵng;                       

- VKSND tỉnh Đắk Lắk (02 bản); 

- Phòng HSNV CA tỉnh Đắk Lắk; 

- Văn phòng CQCSĐT CA tỉnh Đắk Lắk; 

- Sở Tư pháp tỉnh Đắk Lắk;  

- Trại tạm giam Công an tỉnh Đắk Lắk;       

- TAND huyện Ea H’leo;  

- VKSND huyện Ea H’leo;  

- Công an huyện Ea H’leo;  

- Chi cục THADS huyện H; 

- Những người TGTT;  

- Bị cáo; 

- Lưu hồ sơ. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

(Đã ký) 

 

   Nguyễn Tấn Đức 
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